
D ự  TOÁN CẮT GIẢM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định sổ: ự) /QĐ- THCSĐX ngày 11/07/2023 của Trường THCS Đặng Xá)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đơn vị: TRUƠNG THCS ĐẶNG XÁ Biểu số 02
Chương: 622

Đvt: đồng
Số
TT Nội dung Dự toán được giao

1 2 3
A Tông sô thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Sô thu phí, lệ phí
1 Lệ phí

Lệ phí...
Lệ phí...

2 Phí
Phí ...
P h í...

3 Thu khác
n Chỉ từ nguồn thu phí được đễ lại
1 Chi sư nghiêp..............................
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lỷ hành chính
ã Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

IU Sô phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ ph í
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chỉ sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
-  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -2,580,000

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -2,580,000

Chi thanh toán cá nhân (CCTL)
Chi hoạt động chuyên môn -2,580,000

4 Chi sự nghiệp y tế, dân sổ và gia đình
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hôi

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kỉnh tế



D ự  TOÁN CẮT GIẢM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: ịồ  /QĐ- THCSĐXngày 11/07/2023 của Trường THCS Đặng Xả)

(Dùng cho đon vị sử dụng ngân sách)

Đơn vị: TRƯỜNG THCS ĐẶNG XÁ Biểu số 02
Chương: 622

Đvt: đồng
Số
TT Nội dung Dự toán được giao

1 2 3
A Tông sô thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Sô thu phí, lệ phí
1 Lệ phí

Lệ phí...
Lệ phí...

2 Phí
P h í...
P h í...

3 Thu khác
n Chi từ Dguồn thu phí được để lại
1 Chi sư nghiêp..............................
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ ph í
2 Phí
B Dự toán chỉ ngân sách nhà nước
I Nguôn ngân sách trong nước
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -2,580,000

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kỉnh phí nhiệm vụ không thường xuyên -2,580,000

Chi thanh toán cá nhân (CCTL)
Chi hoạt động chuyên môn -2,580,000

4 Chi sự nghiệp y tế, dân sổ và gia đình
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hôi

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế


